
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MẦM NON THÁI SƠN

LỊCH HỌC TIẾNG ANH 

Khu I (Thôn Phủ Niệm I - Thái Sơn)

TT Thời gian
Thứ 3, thứ 4 (P1) Thứ 3, thứ 4 (P2)

BGH phụ trách Ghi chú
Lớp Học

sinh Giáo viên hỗ trợ Lớp Học
sinh Giáo viên hỗ trợ

1
14h00'-14h35' A1+A2 26

Nguyễn Việt Anh (T3),
Hoàng Thị Huyền (T4)

Nguyễn Thị Diệu (T1),
Hoàng Thị Nụ (T2), Nguyễn
Thị Oanh (T3), Nguyễn Thị

Diệu (T4)

2
14h35'-15h10' A3+A2 21

Đào Thị Liễu (T3),
Nguyễn Thị Vân (T4)

15h10'-15h40' B1+B2 25
Nguyễn Thị Ngọc (T3),
Nguyễn Thị Lương (T4)

C1+C2+
C3

22 Phạm Thị Hường (T3),
Vũ Thị Dung (T4)

3
15h40'-16h15' A4+B3 28

Đặng Thị Khuya (T3),
Phùng Thị Quyên (T4)

B3+B4 28 Hoàng Thị Tươi (T3),
Hoàng T Thanh Thắm (T4)

Khu II (Thôn Áng Sơn III-Thái Sơn)

STT Thời gian
Thứ 3 Thứ 4

Lớp Học
sinh Giáo viên hỗ trợ Lớp Học

sinh Giáo viên hỗ trợ BGH phụ trách Ghi chú

1 13h45'-14h20' A5+A6 22 Hoàng Phương Thúy A5+A6 21 Bùi Thị Oanh Hoàng Thị Nụ (T1), Nguyễn
Thị Diệu (T2), Nguyễn Thị
Oanh (T3), Hoàng Thị Nụ

(T4).
2 14h20'-14h'50 B5+C4 26 Đoàn Thị Thu Hiền B5+C4 26 Nguyễn Thị Hương

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Diệu Nguyễn Thị Oanh
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